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Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Cô đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cô cho trẻ xem video 
và trò chuyện với trẻ về những con côn trùng – Chim, quá trình phát triển của con 
bướm, xem phim"Tôi yêu Việt Nam" Tập 18: Chuyến xe kì thú-Quy tắc ứng xử khi 
đi xe buýt. Điểm danh trẻ.

Đón trẻ, 
chơi - 

Thể dục 
buổi sáng
(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Gà gáy sáng
- Tay: Co và duỗi từng tay.
- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao.
- Chân: Đưa ra trước, đưa sang ngang, đưa về sau.
* Mục tiêu
Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh. Bắt đầu 
và kết thúc động tác đúng nhịp.
* Chuẩn bị 
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Vòng/gậy thể dục, cờ, nhạc thể dục 
- Trang phục cô trẻ gọn gàng
* Tổ chức hoạt động
 - Khởi động: Cho trẻ di vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng 
mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về 4 hàng 
ngang
- Trọng động: Trẻ tập theo nhạc với các động tác: hô hấp, tay, lưng bụng, chân. 
Mỗi động tác 3 lần x 8 nhịp. Thứ 2, 4, 6 tập với cờ; thứ 3, 5 tập với vòng, gậy.
- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng quanh sân 

Hoạt 
động học
(30-40p)

Thể dục
Bật nhẩy 

từ trên cao 
xuống 40-

50cm - 
Chuyền bắt 
bóng qua 
đầu qua 

chân 

GDTC 
Bé bảo vệ 
chăm sóc 
con vật

Tạo hình 
Tạo hình 
tổ chim 
(EDP)

Toán
Tách gộp 
các nhóm 
đối tượng 

trong 
phạm vi 8

Âm nhạc 
Biểu diễn

- Hát,VĐ: 
Cháu thương 
chú bộ đội, 
chú ếch con, 
đố bạn.
- NH: Cái 
bống
- TCÂN: Thỏ 
nghe hát nhẩy 
vào chuồng

Văn học
Thơ

Nàng tiên ốc

Hoạt 
động 
chơi 

ngoài trời
(30-40p)

- Quan sát: Con chim bồ câu
- Hoạt động thí nghiệm: Trứng chìm, trứng nổi
- Hoạt động lao động: Nhặt lá, rọn vệ sinh vườn rau, vườn cây
- Trò chơi: Con muỗi, tạo dáng, đàn cá bơi, cắp cua, bắt bướm…
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, lá cây, hoa rụng, que, đan lát, màu, phấn, 
giấy, rau, củ, quả, hột hạt, cát, sỏi, các vật liệu ngoài thiên nhiên, chơi góc vận động 
(Bóng, vòng, leo núi…)



Chơi, 
hoạt động 
ở các góc
(40-50p)

*Nội dung
- Góc xây 
dựng: Xây 
vườn bách 
thú
- Góc thư 
viện: làm 
anbull về 
các con côn 
trùng, chim. 
- Góc âm 
nhạc: Hát, 
vận động 
các bài hát 
trong chủ đề
- Góc phân 
vai: Nấu ăn, 
bác sĩ

* Mục tiêu góc 
chơi
- Trẻ biết xây 
dựng mô hình 
vườn bách thú.
- Trẻ biết vẽ, xé 
dán, cắt dán làm 
anbull về các 
con côn trùng, 
chim.
- Biết hát vận 
động các bài hát 
trong chủ đề.
- Trẻ biết thể 
hiện các công 
việc, thái độ của 
người  nấu ăn, 
bác sĩ 

* Đồ chơi 
học liệu
- Khối gỗ, 
nút nhựa, 
gạch nhựa 
bộ xếp nút, 
cây hoa, 
hàng rào… 
- Quyển 
anbull, bút 
sáp màu, 
hình ảnh 
các con côn 
trùng, chim, 
… 
- Xắc sô, 
phách tre, hoa 
tay…
- Túi gạo, ngô, 
cám, thóc, các 
loại rau, củ, 
quả, đồ chơi 
nấu ăn…

 * Tổ chức hoạt động
1. Ổn định tổ chức và thỏa thuận 
trước khi chơi: Trẻ làm con muỗi 
bay về các góc, trẻ gọi tên góc chơi, 
trẻ lấy kí hiệu gài vào góc chơi. Trẻ 
về góc chơi lấy đồ chơi ra chơi, nhắc 
nhở trẻ giữ gìn ĐDĐC.
2. Quá trình chơi: Cô nhập vai chơi 
cùng trẻ, trẻ tự phân vai chơi và giao 
nhiệm vụ cho nhau, cô bao quát động 
viên khuyến khích trẻ giao lưu giữa các 
nhóm chơi với nhau.
3. Nhận xét và kết thúc buổi chơi: Cô 
cho trẻ về góc chơi có nhiều sản phậm 
sáng tạo, cho trẻ tự nhận xét ,cô nhận 
xét từng nhóm chơi, trẻ cất đồ chơi 

Ăn trưa
(60-70p)

- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt đúng cách, trẻ ngồi vào bàn ăn, cho trẻ cùng cô chia 
cơm cho các bạn, nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện, động viên trẻ ăn hết xuất.

Ngủ trưa
(140-
150p)

- Cô cho trẻ kê phản, rải chiếu, xếp gối, cho trẻ nằm vào chỗ, cô đóng cửa để tạo 
không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, quan tâm đến những trẻ khó ngủ.

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân ,rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ, động viên trẻ ăn hết 
xuất, không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn
- TCM: Bắt 
chước tạo 
dáng
- Hoạt động 
phòng Thư 
viện.

- Cho trẻ học 
Tiếng Anh
- Hát dân ca: 
Chim bay

- Hoạt động 
phòng tin 
học, ngoại 
ngữ.
- Đồng dao: 
Con kiến mà 
leo cành 
đa…

- Cho trẻ 
học Tiếng 
Anh 
- Hoàn thiện 
vở bé làm 
quen với 
toán 

- Hoạt động 
phòng Âm 
nhạc.
- Vệ sinh đồ 
dùng, đồ chơi.

- LQCV: Tập 
tô chữ cái i, t,c
- Chơi theo ý 
thích

Chơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích

(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70)

Cho trẻ vệ sinh cá nhân, cô cho trẻ chơi tự do ở các góc, cô bao quát trẻ,    động viên trẻ chơi 
đoàn kết, hát các bài hát về chủ đề, cho trẻ thực hành đặt lời mới cho bài hát, bản nhạc (Một 
câu), cho trẻ xem sách truyện tranh Ebook vệ sinh cá nhân, trả trẻ.

Tổ chuyên môn kí duyệt

Nguyễn Thị Duyên

Ngày 30 tháng 12 năm 2025
Người lập

Cà Thị Thà           Lù Thị Thanh  Thuỷ
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